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MÔN THI : ACC 382 (A) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 411  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202651633 Lê Thị Vân Anh ACC 382 A K27KDN NỢ HP

2 28204901257 Hoàng Thị Vân Anh ACC 382 A K28KDN

3 28219406428 Nguyễn Văn Gia Bảo ACC 382 A K28KKT

4 27212624050 Lê Minh Châu ACC 382 A K27KDN

5 27212539722 Hồ Sỹ Cương ACC 382 A K27KKT

6 28205004610 Lý Thị Diễm ACC 382 A K28KDN

7 27212553047 Phan Trịnh Diệm ACC 382 A K27KKT

8 28204942966 Hoàng Thùy Dung ACC 382 A K28KKT

9 28205041810 Lê Thị Ánh Dương ACC 382 A K28KKT

10 27202637538 Phạm Thị Mỹ Duyên ACC 382 A K27KDN

11 28204902737 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 382 A K28KDN

12 28205051882 Võ Thị Duyên ACC 382 A K28KKT

13 28214904886 Trần Văn Giáp ACC 382 A K28KDN

14 28204953723 Võ Thị Thu Hà ACC 382 A K28KDN

15 28205000368 Nguyễn Thị Diệu Hiền ACC 382 A K28KKT

16 27212541264 Phạm Trung Hiếu ACC 382 A K27KKT

17 28204853935 Phan Thị Tâm Hiếu ACC 382 A K28KDN

18 28214603799 Lê Xuân Hiếu ACC 382 A K28KDN

19 28215002605 Nguyễn Ngọc Hiếu ACC 382 A K28KKT

20 28214652696 Nguyễn Văn Hoàng ACC 382 A K28KKT
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/5

MÔN THI : ACC 382 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 414  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204906545 Đoàn Thị Ánh Hồng ACC 382 A K28KDN

2 28204950053 Nguyễn Thị Huệ ACC 382 A K28KDN

3 27202241406 Nguyễn Thị Thu Hương ACC 382 A K27KKT

4 28205005977 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương ACC 382 A K28KKT

5 28209500591 Nguyễn Thị Xuân Hương ACC 382 A K28KDN

6 26212129984 Lê Đại Khánh ACC 382 A K28KDN

7 27202601687 Đỗ Hữu Thị Nha Khánh ACC 382 A K27KDN

8 27202653511 Nguyễn Thị Nhã Linh ACC 382 A K27KDN

9 27212602145 Bùi Thùy Linh ACC 382 A K27KDN

10 28204602801 Nguyễn Thị Huyền Linh ACC 382 A K28KKT

11 28204941092 Nguyễn Thị Bảo Linh ACC 382 A K28KDN

12 28204803475 Ksor Loan ACC 382 A K28KDN

13 28205046401 Nguyễn Thị Bích Loan ACC 382 A K28KKT

14 27202501441 Bùi Thị Uyên Ly ACC 382 A K27KKT

15 27212644057 Nguyễn Khánh Ly ACC 382 A K27KDN

16 27202502621 Đinh Thị Kim Nga ACC 382 A K27KKT

17 28204900540 Phạm Thị Nga ACC 382 A K28KKT

18 28204900448 Nguyễn Thiên Ngân ACC 382 A K28KDN

19 28204953815 Trần Thị Kiều Ngân ACC 382 A K28KDN

20 27212536678 Nguyễn Hồng Ngọc ACC 382 A K27KKT

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



3/5

MÔN THI : ACC 382 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205050103 Tôn Nữ Ánh Ngọc ACC 382 A K28KKT

2 27212525507 Võ Ngọc Khôi Nguyên ACC 382 A K27KKT

3 28204829236 Đặng Trương Tường Nguyên ACC 382 A K28KDN

4 28205033288 Nguyễn Thị Phương Nguyên ACC 382 A K28KDN

5 27204601824 Trần Thị Ánh Nguyệt ACC 382 A K27KDN

6 28214900374 Phan Thanh Nhật ACC 382 A K28KDN

7 27202641396 Trương Hải Yến Nhi ACC 382 A K27KDN

8 28204902931 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi ACC 382 A K28KKT

9 28205001066 Nguyễn Ngọc Nhi ACC 382 A K28KKT

10 27202602835 Lê Thị Quỳnh Như ACC 382 A K27KDN

11 28204900595 Nguyễn Lâm Tâm Như ACC 382 A K28KDN

12 27202602174 Võ Thị Nhung ACC 382 A K27KDN

13 28204305339 Ngô Thị Mỹ Nhung ACC 382 A K28KDN

14 28204904668 Nguyễn Thị Yến Ni ACC 382 A K28KDN

15 28204949551 Nguyễn Thị Thúy Ny ACC 382 A K28KDN

16 28208002647 Nguyễn Thanh Hồng Phúc ACC 382 A K28KDN

17 27202647344 Đặng Thị Thanh Phương ACC 382 A K27KKT

18 27202653665 Nguyễn Thị Thanh Phương ACC 382 A K27KDN

19 27212620880 Tô Anh Quang ACC 382 A K27KDN

20 26202500243 Lê Thị Tú Quyên ACC 382 A K27KKT
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MÔN THI : ACC 382 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205054946 Nguyễn Ngọc Quỳnh ACC 382 A K28KKT

2 28209506732 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh ACC 382 A K28KDN

3 27202501286 Lê Thị Hồng Sương ACC 382 A K27KKT

4 28204900508 Trần Hoài Sương ACC 382 A K28KDN

5 28205026531 Huỳnh Nữ Thu Tâm ACC 382 A K28KKT

6 26212736170 Mai Văn Thành ACC 382 A K27QNT NỢ HP

7 28219506775 Hồ Bảo Thành ACC 382 A K28KKT

8 28204951568 Hoàng Phương Thảo ACC 382 A K28KDN

9 28214902646 Bùi Minh Thiên ACC 382 A K28KKT

10 28204938443 Nguyễn Thị Hoài Thu ACC 382 A K28KDN

11 27202651764 Trần Minh Thư ACC 382 A K27KDN

12 28205007018 Phan Thị Anh Thư ACC 382 A K28KKT

13 28205004447 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ACC 382 A K28KKT

14 28204653042 Nguyễn Thị Kim Tiền ACC 382 A K28KDN

15 27212526199 Mai Ngọc Trâm ACC 382 A K27KDN

16 28204605415 Trần Thị Ngọc Trâm ACC 382 A K28KDN

17 28204904540 Tôn Nữ Thị Thuỳ Trâm ACC 382 A K28KDN

18 27202651847 Dương Lê Huyền Trang ACC 382 A K27KDN

19 28204904979 Võ Thị Thùy Trang ACC 382 A K28KDN

20 28204954207 Đặng Thị Thùy Trang ACC 382 A K28KDN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



5/5

MÔN THI : ACC 382 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205000051 Nguyễn Thị Kiều Trang ACC 382 A K28KDN

2 26202733539 Nguyễn Ngọc Thùy Trinh ACC 382 A K26QNT NỢ HP

3 27202702632 Nguyễn Thị Trinh ACC 382 A K27QNT

4 27212627742 Lê Huỳnh Phương Trinh ACC 382 A K27KDN

5 28204904538 Phạm Thị Trinh ACC 382 A K28KDN

6 27212746068 Trương Ngọc Nguyên Tú ACC 382 A K27QNT

7 28204954711 Lê Thị Ngọc Tú ACC 382 A K28KDN

8 27202947158 Nguyễn Thị Thảo Uyên ACC 382 A K27QNT

9 28204803568 Dương Thị Hồng Uyên ACC 382 A K28KDN

10 28214953885 Nguyễn Phan Minh Vĩ ACC 382 A K28KDN

11 28204553662 Phạm Thị Kiều Vy ACC 382 A K28KKT

12 28204828768 Đỗ Nguyễn Thảo Vy ACC 382 A K28KDN

13 28204904900 Hồng Vy ACC 382 A K28KDN

14 28204946425 Tống Khánh Vy ACC 382 A K28KDN

15 28204902639 Hồ Nguyễn Thị Mỹ Yên ACC 382 A K28KDN

16 27212239541 Nguyễn Ngọc Hải Yến ACC 382 A K27KKT

17 28204801965 Hoàng Thị Kim Yến ACC 382 A K28KDN

18 28204901936 Huỳnh Thị Thu Yến ACC 382 A K28KDN

19 28204903214 Nguyễn Thị Hoài Yến ACC 382 A K28KDN

20 28209406692 Đinh Thị Kim Yến ACC 382 A K28KKT
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